
TT Mã HP Tên học phần Nhóm Tổ SV Phòng thi Ngày thi Tiết BD Số tiết

1 4020103 Pháp luật đại cương 112 001 40 D304 24/11/2016 11 2

2 4020103 Pháp luật đại cương 112 002 52 D503 24/11/2016 11 2

3 4020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 112 001 116 D201 26/11/2016 9 2

4 4020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 112 002 114 D301 26/11/2016 9 2

5 4020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 112 003 114 D401 26/11/2016 10 2

6 4010105 Xác suất thống kê 112 001 6 B204 24/11/2016 11 2

7 4010302 Hóa học đại cương phần 2 112 001 9 B204 24/11/2016 11 2

8 4030114 Cơ sở khai thác lộ thiên 112 001 3 B204 24/11/2016 11 2

9 4030422 Cơ sở tuyển khoáng 112 001 15 B204 24/11/2016 11 2

10 4030504 Sức bền vật liệu B 112 001 8 B204 24/11/2016 11 2

11 4010504 Cơ học ứng dụng 112 001 37 A307 25/11/2016 11 2

12 4010504 Cơ học ứng dụng 112 002 36 A308 25/11/2016 11 2

13 4040102 Địa chất cơ sở 112 001 56 B207 25/11/2016 11 2

14 4040105 Địa chất cấu tạo và vẽ bản đồ địa chất 112 001 6 B207 25/11/2016 11 2

15 4040107 Địa mạo và trầm tích đệ tứ 112 001 30 B307 25/11/2016 11 2

16 4040207 Địa chất mỏ 112 001 2 B307 25/11/2016 11 2

17 4040305 Thạch học 2 112 001 10 B307 25/11/2016 11 2

18 4100206 Kết cấu thép 112 001 22 B404 25/11/2016 11 2

19 4110104 Quá trình truyền nhiệt trong công nghệ môi trường112 001 6 B404 25/11/2016 11 2

20 4110209 Quản lý môi trường 112 001 1 B404 25/11/2016 11 2

21 4110303 Quan trắc và xử lý số liệu môi trường 112 001 4 B404 25/11/2016 11 2

22 4040617 Địa chất thuỷ văn 112 001 45 D101 25/11/2016 11 2

23 4050106 Quan trắc biến dạng công trình 112 001 10 D101 25/11/2016 11 2

24 4050526 Trắc địa đại cương 112 001 17 D101 25/11/2016 11 2

25 4060142 Địa vật lý đại cương 112 001 21 D101 25/11/2016 11 2

26 4070216 Quản trị học 112 001 1 D202 25/11/2016 11 2

27 4080709 Kiến trúc máy tính 112 001 8 D202 25/11/2016 11 2

28 4090107 An toàn điện 112 001 5 D202 25/11/2016 11 2

29 4090126 Cơ sở cung cấp điện 112 001 9 D202 25/11/2016 11 2

30 4090152 Vận hành hệ thống điện 112 001 4 D202 25/11/2016 11 2

31 4010401 Hình học họa hình 112 001 100 D301 25/11/2016 11 2

32 4010401 Hình học họa hình 112 002 24 D302 25/11/2016 11 2

33 4010402 Vẽ kỹ thuật 112 001 17 D302 25/11/2016 11 2

34 4090216 Điều khiển tự động truyền động điện 112 001 31 D401 25/11/2016 11 2

35 4090221 Tiếng Anh chuyên ngành tự động hóa 112 001 6 D401 25/11/2016 11 2

36 4090223 Robot công nghiệp 112 001 31 D401 25/11/2016 11 2

37 4090224 Phương pháp lập trình CNC 112 001 15 D401 25/11/2016 11 2

38 4090226 Chuyên đề 1+2 112 001 19 D401 25/11/2016 11 2

39 4060206 Địa chất thủy văn, thủy địa hóa các mỏ dầu khí112 001 4 D502 25/11/2016 11 2

40 4060217 Quản lý phát triển mỏ dầu khí 112 001 3 D502 25/11/2016 11 2

41 4060402 Kỹ thuật dầu khí đại cương 112 001 1 D502 25/11/2016 11 2

42 4060410 Tính chất vật lý tầng chứa 112 001 18 D502 25/11/2016 11 2

43 4060412 Thu gom, xử lý và vận chuyển chất lưu 112 001 1 D502 25/11/2016 11 2

44 4060413 Công nghệ khoan dầu khí 112 001 19 D502 25/11/2016 11 2

45 4090210 Các hệ thống rời rạc 112 001 41 D503 25/11/2016 11 2

46 4090211 Cơ sở hệ thống điều khiển quá trình 112 001 9 D503 25/11/2016 11 2

47 4090415 Kỹ thuật nhiệt B 112 001 47 D502 26/11/2016 2 2

48 4090415 Kỹ thuật nhiệt B 112 002 47 D503 26/11/2016 2 2

49 4090212 Mô hình hoá và mô phỏng quá trình sản xuất112 001 2 D401 26/11/2016 4 2

50 4090213 Điện tử công suất 112 001 61 D401 26/11/2016 4 2

51 4090214 Cơ sở truyền động điện 112 001 43 D401 26/11/2016 4 2

52 4090418 Kỹ thuật thủy khí C 112 001 22 D502 26/11/2016 4 2

53 4090421 Nguyên lý máy 112 001 14 D502 26/11/2016 4 2
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54 4010302 Hóa học đại cương phần 2 112 001 3 D401 26/11/2016 7 2

55 4010401 Hình học họa hình 112 001 4 D401 26/11/2016 7 2

56 4020103 Pháp luật đại cương 112 001 1 D401 26/11/2016 7 2

57 4020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 112 001 8 D401 26/11/2016 7 2

58 4040102 Địa chất cơ sở 112 001 5 D401 26/11/2016 7 2

59 4040107 Địa mạo và trầm tích đệ tứ 112 001 1 D401 26/11/2016 7 2

60 4060217 Quản lý phát triển mỏ dầu khí 112 001 1 D401 26/11/2016 7 2

61 4060410 Tính chất vật lý tầng chứa 112 001 2 D401 26/11/2016 7 2

62 4060413 Công nghệ khoan dầu khí 112 001 2 D401 26/11/2016 7 2

63 4090216 Điều khiển tự động truyền động điện 112 001 8 D401 26/11/2016 7 2

64 4090221 Tiếng Anh chuyên ngành tự động hóa 112 001 1 D401 26/11/2016 7 2

65 4090223 Robot công nghiệp 112 001 1 D401 26/11/2016 7 2

66 4090226 Chuyên đề 1+2 112 001 5 D401 26/11/2016 7 2

67 4090415 Kỹ thuật nhiệt B 112 001 1 D401 26/11/2016 7 2

68 4090418 Kỹ thuật thủy khí C 112 001 1 D401 26/11/2016 7 2

69 4100206 Kết cấu thép 112 001 1 D401 26/11/2016 7 2

Lưu ý:

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2016

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

(đã ký)

TS. Phạm Văn Tuấn

  - Bàn giao điểm thi cho Phòng KT&ĐBCLGD (biên bản, file điểm) ngay sau khi chấm bài xong./.

  - Tổ chức thi kết thúc học phần theo Quy chế đào tạo và Quy trình khảo thí.

- Tính chất đề thi cần ghi rõ: Không sử dụng tài liệu; Được tham khảo tài liệu trên giấy (học phần Cơ sở tuyển

khoáng - Được dùng máy tính FX500 không thẻ nhớ).

- Cán bộ coi thi (CBCT) nhận đề thi, giấy thi, giấy nháp ở Phòng F1.07 20phút trước giờ thi; có mặt tại phòng thi

15phút trước giờ thi.

  - Sinh viên có mặt tại phòng thi ít nhất 15phút trước giờ thi; mang theo thẻ sinh viên/chứng minh nhân dân.

- CBCT đánh SBD, kiểm tra thẻ sinh viên/CMND và gọi SV vào phòng thi; hướng dẫn SV ghi thông tin cá nhân và mã

đề thi vào tờ giấy thi;

  - Không được sử dụng điện thoại trong phòng thi;

  - Hết giờ làm bài, CBCT thu bài thi, xếp bài theo thứ tự SBD và nộp cho Phòng KT&ĐBCLGD;

- Chấm thi: 13h30-17h00 ngày 28/11/2016; 8h00 -11h30, 13h30-17h00 các ngày 29/11/2016 - 5/12/2016 tại Phòng

F1.07.

  - Không sử dụng điện thoại, không kết nối wifi trong phòng chấm thi.

  - Học phần có dưới 5 SV, bộ môn không phải bố trí cán bộ coi thi.

  - Sinh viên xem kỹ lịch thi, danh sách phòng thi và đi thi theo đúng buổi thi đã xếp trong lịch.
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